1A. KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II TOÁN – LỚP 6

	TT
	Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng % điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	PHÂN SỐ

(18 tiết)
	Phân số. Tính chất cơ bản của phân số. So sánh phân số
	2

(TN1,2)

0,5đ
	
	
	1

(TL4)

0,75đ
	
	
	
	
	2,5

	
	
	Các phép tính với phân số
	
	
	
	
	1

(TN12)

0,25đ
	1

(TL7)

1,0đ
	
	
	

	2
	SỐ THẬP PHÂN  (15 tiết)
	Số thập phân và các phép tính với số thập phân. Tỉ số và tỉ số phần trăm
	
	
	
	1

(TL5)

0,5đ
	
	1

(TL8)

1,5đ
	
	1

(TL10)

1,0đ
	3,0

	3
	HÌNH HỌC TRỰC QUAN

  (8 tiết)
	Hình có trục đối xứng
	1

(TN3)

0,25 đ
	1

(TL1)

0,25đ
	
	
	
	
	
	
	1,0

	
	
	Hình có tâm đối xứng
	1

(TN4)

0,25 đ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Vai trò của đối xứng trong thế giới tự nhiên
	1

(TN5)

0,25 đ
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Các hình hình học cơ bản

(16 tiết) 
	Điểm, đường thẳng, tia
	3

(TN6,7,8)

0,75 đ
	1

(TL2)

0,25đ
	
	
	
	
	
	
	2,0

	
	
	Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng
	1

(TN9)

0,25 đ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Góc. Các góc đặc biệt. Số đo góc
	2

(TN10,11)

0,5 đ
	1

(TL3)

0,25đ
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Một số yếu tố xác suất

(5 tiết)
	Làm quen với một số mô hình xác suất đơn giản. Làm quen với việc mô tả xác suất (thực nghiệm) của khả năng xảy ra nhiều lần của một sự kiện trong một số mô hình xác suất đơn giản
	
	
	
	1

(TL6)

1,0đ
	
	1

(TL9)

0,5đ
	
	
	1,5

	
	
	Mô tả xác suất (thực nghiệm) của khả năng xảy ra nhiều lần của một sự kiện trong một số mô hình xác suất đơn giản
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng:    Số câu

              Điểm
	11

2,75
	3

0,75
	
	3

2,25
	1

0,25
	3

3,0
	
	1

1,0
	22

10,0

	Tỉ lệ %
	35%
	22,5%
	32,5%
	10%
	100%

	Tỉ lệ chung
	57,5%
	42,5%
	100%


Chú ý: Tổng tiết : 62 tiết 

1B. BẢN ĐẶC TẢ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II TOÁN – LỚP 6

	TT
	Chương/Chủ đề
	Mức độ đánh giá
	
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	SỐ - ĐAI SỐ

	1
	PHÂN SỐ


	Phân số. Tính chất cơ bản của phân số. So sánh phân số
	Nhận biết: 

– Nhận biết được phân số với tử số hoặc mẫu số là số nguyên âm.
	1TN(TN1)


	
	
	

	
	
	
	– Nhận biết được khái niệm hai phân số bằng nhau và nhận biết được quy tắc bằng nhau của hai phân số.
	
	
	
	

	
	
	
	– Nêu được hai tính chất cơ bản của phân số
	
	
	
	

	
	
	
	– Nhận biết được số đối của một phân số.
	1TN(TN2)


	
	
	

	
	
	
	– Nhận biết được hỗn số dương.
	
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:

– So sánh được hai phân số cho trước.
	
	1TL(TL4)
	
	

	
	
	Các phép tính với phân số
	Vận dụng:

– Thực hiện được các phép tính cộng, trừ, nhân, chia với phân số.
	
	
	1TN(TN12)


	

	
	
	
	– Vận dụng được các tính chất giao hoán, kết hợp, phân phối của phép nhân đối với phép cộng, quy tắc dấu ngoặc với phân số trong tính toán (tính viết và tính nhẩm, tính nhanh một cách hợp lí). 
	
	
	
	

	
	
	
	– Tính được giá trị phân số của một số cho trước và tính được một số biết giá trị phân số của số đó.
	
	
	
	

	
	
	
	– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (đơn giản, quen thuộc) gắn với các phép tính về phân số (ví dụ: các bài toán liên quan đến chuyển động trong Vật lí,...).
	
	
	1TL(TL7)
	

	
	
	
	Vận dụng cao:

– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (phức hợp, không quen thuộc) gắn với các phép tính về phân số.
	
	
	
	

	2
	SỐ THẬP PHÂN  
	Số thập phân và các phép tính với số thập phân. Tỉ số và tỉ số phần trăm
	Nhận biết: 

– Nhận biết được số thập phân âm, số đối của một số thập phân.
	
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:

– So sánh được hai số thập phân cho trước.
	
	1TL(TL5)
	
	

	
	
	
	Vận dụng: 

– Thực hiện được các phép tính cộng, trừ, nhân, chia với số thập phân.
	
	
	
	

	
	
	
	– Vận dụng được các tính chất giao hoán, kết hợp, phân phối của phép nhân đối với phép cộng, quy tắc dấu ngoặc với số thập phân trong tính toán (tính viết và tính nhẩm, tính nhanh một cách hợp lí). 
	
	
	1TL(TL8)
	

	
	
	
	– Thực hiện được ước lượng và làm tròn số thập phân.
	
	
	
	

	
	
	
	– Tính được giá trị phần trăm của một số cho trước, tính được một số biết giá trị phần trăm của số đó.
	
	
	
	

	
	
	
	– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (đơn giản, quen thuộc) gắn với các phép tính về số thập phân, tỉ số và tỉ số phần trăm (ví dụ: các bài toán liên quan đến lãi suất tín dụng, liên quan đến thành phần các chất trong Hoá học,...).
	
	
	
	

	
	
	
	– Tính được tỉ số và tỉ số phần trăm của hai đại lượng.
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng cao:

– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (phức hợp, không quen thuộc) gắn với các phép tính về số thập phân, tỉ số và tỉ số phần trăm.
	
	
	
	1TL(TL10)

	HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG

	3
	Tính đối xứng của hình phẳng trong thế giới tự nhiên  
	Hình có trục đối xứng
	Nhận biết: 

– Nhận biết được trục đối xứng của một hình phẳng.
	1TL(TL1)

	
	
	

	
	
	
	– Nhận biết được những hình phẳng trong tự nhiên có trục đối xứng (khi quan sát trên hình ảnh 2 chiều).
	1TN(TN3)

	
	
	

	
	
	Hình có tâm đối xứng
	Nhận biết:
– Nhận biết được tâm đối xứng của một hình phẳng.
	1TN(TN4)

	
	
	

	
	
	
	– Nhận biết được những hình phẳng trong thế giới tự nhiên có tâm đối xứng (khi quan sát trên hình ảnh 2 chiều).
	
	
	
	

	
	
	Vai trò của đối xứng trong thế giới tự nhiên
	Nhận biết:

– Nhận biết được tính đối xứng trong Toán học, tự nhiên, nghệ thuật, kiến trúc, công nghệ chế tạo,...
	1TN(TN5)

	
	
	

	
	
	
	– Nhận biết được vẻ đẹp của thế giới tự nhiên biểu hiện qua tính đối xứng (ví dụ: nhận biết vẻ đẹp của một số loài thực vật, động vật trong tự nhiên có tâm đối xứng hoặc có trục đối xứng).
	
	
	
	

	4
	Các hình hình học cơ bản


	Điểm, đường thẳng, tia
	Nhận biết: 

– Nhận biết được những quan hệ cơ bản giữa điểm, đường thẳng: điểm thuộc đường thẳng, điểm không thuộc đường thẳng; tiên đề về đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt.
	1TN(TN6)

	
	
	

	
	
	
	– Nhận biết được khái niệm hai đường thẳng cắt nhau, song song.
	1TN(TN7)

	
	
	

	
	
	
	– Nhận biết được khái niệm ba điểm thẳng hàng, ba điểm không thẳng hàng.
	
	1TL(TL2)

	
	

	
	
	
	– Nhận biết được khái niệm điểm nằm giữa hai điểm.
	
	
	
	

	
	
	
	– Nhận biết được khái niệm tia.
	1TN(TN8)

	
	
	

	
	
	Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng
	Nhận biết: 

– Nhận biết được khái niệm đoạn thẳng, trung điểm của đoạn thẳng, độ dài đoạn thẳng.
	1TN(TN9)

	
	
	

	
	
	Góc. Các góc đặc biệt. Số đo góc
	Nhận biết: 

– Nhận biết được khái niệm góc, điểm trong của góc (không đề cập đến góc lõm). 
	
	
	
	

	
	
	
	– Nhận biết được các góc đặc biệt (góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt).
	1TN

(TN10)

	1TL(TL3)

	
	

	
	
	
	– Nhận biết được khái niệm số đo góc.
	1TN

(TN11)

	
	
	

	MỘT SỐ YẾU TỐ XÁC SUẤT

	5
	Một số yếu tố xác suất


	Làm quen với một số mô hình xác suất đơn giản. Làm quen với việc mô tả xác suất (thực nghiệm) của khả năng xảy ra nhiều lần của một sự kiện trong một số mô hình xác suất đơn giản
	Nhận biết: 

– Làm quen với mô hình xác suất trong một số trò chơi, thí nghiệm đơn giản (ví dụ: ở trò chơi tung đồng xu thì mô hình xác suất gồm hai khả năng ứng với mặt xuất hiện của đồng xu, ...). 


	
	
	
	

	
	
	Mô tả xác suất (thực nghiệm) của khả năng xảy ra nhiều lần của một sự kiện trong một số mô hình xác suất đơn giản
	Thông hiểu: 

– Làm quen với việc mô tả xác suất (thực nghiệm) của khả năng xảy ra nhiều lần của một sự kiện trong một số mô hình xác suất đơn giản.
	
	1TL(TL6)

	
	

	
	
	
	Vận dụng: 

– Sử dụng được phân số để mô tả xác suất (thực nghiệm) của khả năng xảy ra nhiều lần thông qua kiểm đếm số lần lặp lại của khả năng đó trong một số mô hình xác suất đơn giản. 
	
	
	1TL(TL9)
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A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3.0 điểm)

Chọn  phương án trả lời đúng trong các phương án A, B, C, D .

Câu 1 . (TN1- NB) Trong các cách viết sau đây, cách viết nào cho ta phân số?
	A. 
[image: image1.wmf]0,2

5


	B. 
[image: image2.wmf]3

0


	C. 
[image: image3.wmf]13

5

                            
	D. 
[image: image4.wmf]1,7

0,14




Câu 2. (TN2- NB) Số đối của phân số 
[image: image5.wmf]6

11

-

là phân số nào sau đây?

A. 
[image: image6.wmf]11

6

-

 .                   B. 
[image: image7.wmf]11

6

 .                         C. 
[image: image8.wmf]6

11

.                     D. 
[image: image9.wmf]11

6

-

 .

Câu 3. (TN3- NB) Tìm tất cả các hình có trục đối xứng trong các hình sau.
[image: image10.png]Qak=r




                       a)                b)                    c)                   d)                 e)                          g)

A. a,b,c.

B. a,c,d,e . 

         C.b,c,d ,g
                               D. a,b,d,e


  Câu 4. (TN4- NB) Hình nào nhận điểm A là tâm đối xứng ? 
[image: image11.png]B &L L |\




          a)                                      b)                                                c)                                     d)

           A. c.

            B. a . 

         C.d .
                               D. b.
Câu 5. (TN5- NB) Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là sai ?

	A. Chữ H là hình vừa có tâm đối xứng,vừa có trục đối xứng.

B.Chữ A là hình có trục đối xứng và không có tâm đối xứng.

C. Chữ O là hình vừa có trục đối xứng vừa có tâm đối xứng.

D. Chữ I là hình vừa có trục đối xứng và có tâm đối xứng.


	
	
	


Câu 6. (TN6- NB)  Điểm A không thuộc đường thẳng d được kí hiệu ?

	A.   
[image: image12.wmf]dA

Î

     
	B.  
[image: image13.wmf]Ad

Î

     
	C.  
[image: image14.wmf]Ad

Ï

 

	D.  
[image: image15.wmf]dA

Ï




Câu 7. (TN7- NB) Dựa vào hình vẽ, hãy chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau? 

	      A. Hai đường thẳng AB và AC song song với nhau. 

      B. Hai đường thẳng AB và AC cắt nhau.

      C. Hai đường thẳng AB và AC trùng nhau.

      D. Hai đường thẳng AB và AC có hai điểm chung.
	[image: image16.png]





Câu 8. (TN8- NB) Cho hình vẽ , tia nào trùng với tia Ay?

[image: image17.emf]y

x

A

O

B


A. Tia Ax

B. Tia AO, AB  

C. Tia OB, By
D. Tia BA


Câu 9. (TN9- NB)  Điểm M gọi là trung điểm của đoạn thẳng AB nếu:

A. M cách đều hai điểm A và B

B. M nằm giữa hai điểm A và B

C. M nằm giữa hai điểm A; B và M nằm cách đều hai điểm A và B

D. MA = 
[image: image18.wmf]1

2

AB


Câu 10. (TN10- NB) Lúc 9 giờ thì kim phút và kim giờ của đồng hồ tạo thành góc gì?

                                     [image: image19.jpg]



A.góc nhọn.                      B. góc vuông.                        C. góc tù.                        D. góc bẹt.


Câu 11. (TN11- NB) Số đo của góc bẹt bằng bao nhiêu?

A. 300.                     B. 1200.                       C. 900.                        D. 1800.

Câu 12. (TN1- VDT) Giá trị của biểu thức 
[image: image20.wmf]153

488

--

æö

++

ç÷

èø

 là:
A. 
[image: image21.wmf]1

4

-

.
B. 
[image: image22.wmf]1

8

-

.
C. 0.
D. 1.

B. PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm)

Câu 1.(0,75)

a)(TL1-NB ) Vẽ trục đối xứng của hình sau 

[image: image183.jpg]



[image: image184.png]A AAA



b)(TL2-NB )kể tên tất cả bộ 3 điểm thẳng hàng có trong hình vẽ.

 c) (TL3-NB ) Vẽ góc vuông xAy.

Câu 2 .(1,25 đ) So sánh các số sau.

a) (TL4-TH )  a) 0,5 và 
[image: image23.wmf]7

4

             b) [image: image25.png]—3



 và [image: image27.png]


                         c) (TL5-TH )  -5,345 và -5,325 
Câu 3.( 2,5 đ) (TL7,8-VD)
1.Tính hợp lí

a) 
[image: image28.wmf]8

5

-

+ 
[image: image29.wmf]7

3

+ 
[image: image30.wmf]8

3

-

 + 
[image: image31.wmf]7

4





b) - (8,38 - 2,14): 2,4         c) [(-37,48) + (-26,2)]: 3,2. 1,25. 0,2. 8 

2.  Lớp 6A có 35 học sinh, trong đó học sinh giỏi chiếm 
[image: image32.wmf]2

5

 tổng số học sinh của lớp.

Tính số học sinh giỏi của lớp 6A ?.Tìm tỉ số phần trăm của học sinh Giỏi so với học sinh cả lớp 

Câu 4. (1,5 đ) (TL6 TH (a)- TL9 –VD(b) )
Dũng gieo một con xúc sắc 100 lần và ghi lại số chấm xuất hiện ở mỗi lần gieo được kết quả như sau:

	Số chấm xuất hiện
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Số lần
	30
	10
	15
	20
	10
	15


Tính xác suất thực nghiệm của sự kiện: 

a) Số chấm xuất hiện là 2

b) Số chấm xuất hiện là số chẵn.
Câu 5. (TL10-VDC )
 Gía điện tháng 9 thấp hơn giá điện tháng 8 là 10%, giá điện tháng 10 cao hơn giá điện tháng 9 là 10%. Hỏi giá điện tháng 10 so với tháng 8 cao hơn hay thấp hơn bao nhiêu phần trăm?

ĐÁP ÁN

A. TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,25 điểm

	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	C
	C
	B
	D
	B
	C
	B
	B
	C
	B
	D
	C


B. TỰ LUẬN (7 điểm)

	CÂU
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	CÂU 1

0,75đ
	a)(TL1-NB ) Vẽ trục đối xứng của hình sau 

[image: image185.jpg]


[image: image186.jpg]




	0,25

	
	b)(TL2-NB )tên tất cả bộ 3 điểm thẳng hàng có trong hình vẽ: (BOD), (AOC)
	0,25

	
	c) (TL3-NB ) Vẽ góc đúng vuông xAy.


	0,25

	CÂU 2

1,25đ
	a) (TL4-TH )  a) 0,5 < 
[image: image33.wmf]7

4

            

b)  b) [image: image35.png]—3



 > [image: image37.png]


                       
c)   c) (TL5-TH )  -5,345 < -5,325 
	0,5

0,5

0,25

	CÂU 3

2,5đ
	Câu 3.( 2,5 đ) (TL7,8-VD)
1.Tính hợp lí

a) 
[image: image38.wmf]8

5

-

+ 
[image: image39.wmf]7

3

+ 
[image: image40.wmf]8

3

-

 + 
[image: image41.wmf]7

4



=  - 1 + 1 = 0


b) - (8,38 - 2,14): 2,4    =  - 6,24: 2,4   = - 2,6

 c) [(-37,48) + (-26,2)]: 3,2. 1,25. 0,2. 8 = - 63,68: 3,2.1.0,2=-3,98


	0,25+0,25

0,25 + 0,25

0,5

	
	2.  Lớp 6A có 35 học sinh, trong đó học sinh giỏi chiếm 
[image: image42.wmf]2

5

 tổng số học sinh của lớp.

Tính số học sinh giỏi của lớp 6A ?.Tìm tỉ số phần trăm của học sinh Giỏi so với học sinh cả lớp 

Giải:

Số học sinh giỏi: 14(hs)

Phần trăm học sinh giỏi so với cả lớp: 40%


	0,5

0,5

	CÂU 4

1,5đ
	a)Xác suất số chấm xuất hiện là 2:10%
b) Xác suất số chấm xuất hiện là số chẵn:45%

	0,5

1

	CÂU 5

1đ
	Câu 5. (TL10-VDC )
 Gía điện tháng 9 thấp hơn giá điện tháng 8 là 10%, giá điện tháng 10 cao hơn giá điện tháng 9 là 10%. Hỏi giá điện tháng 10 so với tháng 8 cao hơn hay thấp hơn bao nhiêu phần trăm?


	

	
	Giá điện tháng 9 bằng 100% - 10% = 90% giá điện tháng 8

Giá điện tháng 10 bằng 100% + 10% = 110% giá điện tháng 9

Do đó giá điện tháng 10 bằng 110%.90% = 99% giá điện tháng 8

Vậy giá điện tháng 10 thấp hơn giá điện  tháng 8 là 1%


	0,25

0,25

0,25

0,25


	NHÓM 3

[image: image187.png]



ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề gồm có 03 trang)
	KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II 

Môn: TOÁN – Lớp 6

Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)


Phần 1. Trắc nghiệm khách quan. (3,0 điểm)

Hãy khoanh tròn vào phương án đúng trong mỗi câu dưới đây:

Câu 1. [NB-1]Trong các cách viết sau đây, cách viết nào là phân số "âm hai phần năm”? 
	
[image: image43.wmf]2

5
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×
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Câu 2. [NB-2] Cách viết nào sau đây biểu thị hỗn số?

	
[image: image47.wmf]6
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[image: image48.wmf]3
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[image: image49.wmf]7
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[image: image50.wmf]9
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Câu 3. [NB-3] Số đối của số thập phân -12,34 là:

	
[image: image51.wmf]100
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[image: image53.wmf].12,34.
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Câu 4. [TH-TN4] Sắp xếp các số thập phân sau -5,9; 0,8; -7,3; 1,2; 3,41 theo thứ tự tăng dần, ta được:

	A. -5,9; -7,3; 0,8; 1,2; 3,41.
	B. 3,41; 1,2; 0,8; -5,9; -7,3.

	C. -7,3; -5,9; 1,2; 3,41; 0,8.
	D. -7,3; -5,9; 0,8; 1,2; 3,41.


Câu 5. [NB-4] Biển báo giao thông nào sau đây, không có trục đối xứng?

	A.   


	B.   


	C.    


	D. 




Câu 6. [NB-5] Chữ cái nào sau đây, có tâm đối xứng?

	A.    C
	B.  A 
	C.   O
	D.   U


Câu 7. [NB-6] Qua hai điểm A và B cho trước có bao nhiêu đường thẳng?

	A.  2.
	B.  1.

	C. Nhiều hơn 2.
	D. Không có đường thẳng nào.


Câu 8. [NB-7] Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB khi:

	A. M nằm giữa A, B và MA = MB.        

B. MA = MB.                
	C. M nằm giữa A và B.

D. MA = AB


Câu 9. [NB-TN9] Đoạn thẳng MN dài 10cm. Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng MN. Khi đó, đoạn thẳng MI dài: 
	A. 5cm.
	B. 5dm.
	 C. 2,5cm.
	D. 2,5dm.


Câu 10.[NB-8] Góc có số đo bằng 900 là góc:
	A. bẹt.
	B. vuông. 
	 C. nhọn.
	D. tù.


Câu 11. [NB-9] Khả năng mặt sấp xuất hiện khi tung đồng xu là bao nhiêu?
	
[image: image55.wmf].1.
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Câu 12. [TH-TN12] Khả năng lấy được quả bóng màu đỏ trong hộp kín đựng 3 quả bóng (1 bóng xanh, 1 bóng vàng, 1 bóng đỏ) là bao nhiêu?

	
[image: image59.wmf].0.
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.

3

D

×




Phần 2: Tự luận (7,0 điểm)

Câu 13. (1 điểm) So sánh các số sau:

a) [TH-TL1] 
[image: image63.wmf]3

5

 và  
[image: image64.wmf]2

3

                           b) [TH-TL2] 6,345 và 6,325     
                   

Câu 14. (0,5 điểm) [VD-TL3] Một mảnh vườn có diện tích là 1600m2, được trồng hai loại cây là cây sầu riêng và cây chôm chôm. Phần diện tích trồng cây chôm chôm chiếm 
[image: image65.wmf]1

4

 diện tích cả vườn. Hỏi diện tích trồng cây sầu riêng là bao nhiêu mét vuông?

Câu 15. (1,0 điểm) 
a) [VD-TL4] Tìm x, biết:  
[image: image66.wmf]x24,475,6

+=-

                        
b) [VD-TL5] Tính diện tích một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 24,25 m và chiều rộng là 16,32 m?
Câu 16. (0,75 điểm) [VD-TL6]  Một cái ti vi giá 12 500 000 đồng. Tìm giá mới của nó sau khi giảm giá 20%?     

Câu 17. (1,0 điểm) [TH-TL7]  Hãy viết kí hiệu góc và viết số đo góc trên hình vẽ sau:

[image: image67.jpg]



Câu 18. (1,5 điểm) Trong hình vẽ dưới đây:

[image: image68.emf]
a) [NB-TL8]  Hãy nêu ba điểm thẳng hàng và một bộ ba điểm không thẳng hàng?

b) [NB-TL9] Trong ba điểm A; B; C điểm nào nằm giữa?

Câu 19. (0,75 điểm) [TH-TL10] Trong hộp có 4 thẻ được đánh số 1, 2, 3, 4. Thảo nhắm mắt lấy ra 1 thẻ từ hộp, ghi số rồi trả lại hộp. Lặp lại hoạt động trên 20 lần, Thảo được bảng kết quả như sau:

[image: image69.png]



Hãy tính xác suất thực nghiệm của sự kiện: Thảo lấy được thẻ ghi số chẵn.

Câu 20. (0,5 điểm) [VDC-TL11] Một người đăng kí mua một căn hộ và trả tiền thành 3 đợt. Đợt đầu tiên, ngay khi kí hợp đồng mua bán, người đó phải trả 
[image: image70.wmf]1

3

 số tiền mua căn hộ. Sáu tháng sau, người đó trả tiếp 
[image: image71.wmf]1

4

 số tiền mua căn hộ. Đợt cuối, sau 1 năm kể từ khi kí hợp đồng, sẽ trả nốt số tiền còn lại là 800 000 000 đồng và nhận căn hộ. Hỏi số tiền để mua căn hộ là bao nhiêu?

4. ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM

	NHÓM 3

  
	ĐÁP ÁN & HƯỚNG DẪN CHẤM HKII

Môn: Toán – Lớp: 6


I. TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm) Mỗi phương án chọn đúng ghi 0,25 điểm.

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	A
	B
	C
	D
	D
	C
	B
	A
	A
	B
	C
	D


II. TỰ LUẬN: (7,0 điểm)

	Câu
	Lời giải
	Điểm

	13a
	
[image: image72.wmf]39

515

=

 ;  
[image: image73.wmf]210

315

=

 

 
[image: image74.wmf]9

15

<
[image: image75.wmf]10

15

  
[image: image76.wmf]32

53

Þ<


	0,5

	b
	6,345 > 6,325     
	0,5

	14

(0,5đ)
	Diện tích trồng cây chôm chôm là: 
[image: image77.wmf](

)

2

1

1600400m

4

×=


Diện tích trồng cây sầu riêng là: 1600 – 400 = 1200 (m2)
	0,25

0,25

	15a

(0,5đ)
	
[image: image78.wmf]x24,475,6

x75,624,4100

+=-

=--=-


	0,5

	b

(0,5đ)
	Diện tích một mảnh vườn hình chữ nhật là: 24,25.16,32 = 395,76 (m2)
	0,5

	16

(0,75đ)
	Ta có 100% - 20% = 80%

Giá mới của ti vi sau khi giảm giá 20% là:

12 500 000.80% = 
[image: image79.wmf]80

12500000

100

×=

10 000 000 (đồng)
	 0,25

0,5

	17

(1,0đ)
	Kí hiệu góc 
[image: image80.wmf]·

xOy



[image: image81.wmf]·

0

xOy115

=


	0,5

0,5

	18a

(1,0đ)
	* Ba điểm thẳng hàng là: A, B, C

* Một bộ ba điểm không thẳng hàng là: A, B, D
	0,5

0,5

	b

(0,5đ)
	Trong ba điểm A; B; C điểm B nằm giữa
	0,5

	19

(0,75đ)
	Số lần Thảo lấy được thẻ ghi số chẵn trong 20 lần thử là 10

Vậy xác suất thực nghiệm của sự kiện 
[image: image82.wmf]"

Thảo lấy được thẻ ghi số chẵn” trong 20 lần thử là: 
[image: image83.wmf]10

0,5

20

=


	0,25

0,5

	20

(0,5đ)

	Phân số biểu thị số tiền phải trả trong hai đợt đầu là: 
[image: image84.wmf]7

12


Phân số biểu thị số tiền phải trả trong đợt ba là: 
[image: image85.wmf]5

12


Do 
[image: image86.wmf]5

12

 số tiền mua căn hộ bằng 800 000 000 đồng

Vậy số tiền mua căn hộ là:    800 000 000:
[image: image87.wmf]5

1920000000
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 đồng
	0,25

0,25


	PHÒNG GD&ĐT…….

TRƯỜNG TH&THCS………
	   ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II, NĂM HỌC ……

MÔN: TOÁN - Lớp: 6 

Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)




A. TRẮC NGHIỆM (4 điểm) : Viết chữ cái đứng trước câu trả lời em cho là đúng vào giấy kiểm tra:
Câu 1: Kết quả của phép tính [image: image89.png]-2
3

2
s



 là:

A. 0.


B. [image: image91.png]


.


C. [image: image93.png]8



.


D. [image: image95.png]


 .

Câu 2: Kết quả của phép tính [image: image97.png]


 là :
A.  [image: image99.png]





B. [image: image101.png]—6



 
.

C.[image: image103.png]


.


D. [image: image105.png]



.

Câu 3:  [image: image107.png]ol Bt



của 56 bằng:     
A. 14.


B. 224.

C.60 .


D. 52.

Câu 4: Phân số nghịch đảo của phân số [image: image109.png]—9



 là:
	           A. [image: image111.png]


.
	       B. [image: image113.png]


.
	     C. [image: image115.png]—9



.
	   D. [image: image117.png]


.


Câu 5: Kết quả của phép tính 4,52 + 11,3 là :


A. 56,5.

B. 5,56.

C. 15,82.

D. 1,582.

Câu 6: Kết quả của phép tính  1+ 12,3 – 11,3 là:


A. 11.


B. -11.

C. 2.


D. -2. 

Câu 7: So sánh 
[image: image118.wmf]3

3

4

 và 
[image: image119.wmf]253

8

+

, ta được:
          A. 
[image: image120.wmf]3253

3

48

+

>

.
        B. 
[image: image121.wmf]3253

3

48

+

<

.
    C. 
[image: image122.wmf]3253

3

48

+

=

.
D. 
[image: image123.wmf]2533

3

84

+

>

.

Câu 8: Làm tròn số 231, 6478 đến chữ số thập phân thứ hai : 

A. 231, 64.

B. 231, 65.

C. 23.


D. 231, 649.

Câu 9: Hỗn số  
[image: image124.wmf]2

5

3

 được viết dưới dạng phân số ?

A. 
[image: image125.wmf]3

17


B. 
[image: image126.wmf]17

3


C. 
[image: image127.wmf]5

3


D. 
[image: image128.wmf]4

3


Câu 10: Phân số  
[image: image129.wmf]20

140

-

 được rút gọn đến tối giản là:

    A. 
[image: image130.wmf]10

70

-



       B. 
[image: image131.wmf]1

7

-




C. 
[image: image132.wmf]4

28

-



D. 
[image: image133.wmf]2

14

-

 

Câu 11: Cho biểu đồ tranh ở Hình 3 : 
[image: image134.jpg]A ddedok






Số học sinh (HS) yêu thích Cam là:

A. 50 HS.

B. 55
HS.

C. 40 HS.


D. 45 HS.

Câu 12: Biểu đồ cột kép thể hiện số học sinh nam, nữ ở mỗi lớp của khối 6 ở một trường THCS như sau :

[image: image135.png]202

20

6/

62

6/3

o/

6/5

6/6

Hoc sinh

Hoc sinhnir




Số học sinh nam/nữ của lớp 6/4 là :

A.  19/19.

B. 20/19.

C. 19/20.

D. 20/20.

Câu 13: Khi gieo hai con xúc sắc, gọi T là tổng số chấm trên hai con xúc sắc thì kết quả nào sau đây không thể xảy ra ?

A. T = 4.

B. T = 3.

C. T = 2.

D. T = 1.

Câu 14: Cô giáo tổ chức trò chơi chiếc nón kì diệu, bạn A tham gia quay chiếc nón 5 lần thì được 2 lần vào ô may mắn. Hỏi xác suất thực nghiệm của sự kiện quay vào ô may mắn là :
A. [image: image137.png]


.

B. [image: image139.png]


.

C. [image: image141.png]


.

D. [image: image143.png]


.

Câu 15: Cho hình vẽ: Có bao nhiêu tia gốc A trong hình vẽ đã cho :
	A. 1

B. 2
	C.3

D. 4
	[image: image144.emf]�
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x




Câu 16: Cho góc 
[image: image145.wmf]·

o

xOy60.

=

 Hỏi số đo của 
[image: image146.wmf]·

xOy

 bằng mấy phần số đo của góc bẹt?

A. 
[image: image147.wmf]1

4

 


B. 
[image: image148.wmf]2

3

 



C. 
[image: image149.wmf]3

4

 


D. 
[image: image150.wmf]1

3

 

Câu 17: Xem hình 4 :                         

	  A. Điểm C là trung điểm của đoạn thẳng AB.
 B. Điểm C là trung điểm của đoạn thẳng BD.

 C. Điểm C là trung điểm của đoạn thẳng AD.

 D. Điểm B là trung điểm của đoạn thẳng AC.
	[image: image151.png]4cm 2cm 2cm

Hinh 4






Câu 18: Hình gồm hai tia chung gốc Ox, Oy được gọi là:

A. Góc xOy.

B. Góc Oxy.

C. Góc xyO. 
D. Góc bẹt. 

Câu 19: Góc nhọn là góc : 


A. Nhỏ hơn góc bẹt.



B. Nhỏ hơn góc vuông.


C. Có số đo bằng [image: image153.png]90°



 .



D. Có số đo [image: image155.png]180°



.

Câu 20: Xem hình 5:

	[image: image156.png]5 HELIX s





(1)
	(2)[image: image157.png]





         Hình đặt thước đo góc đúng và số đo của [image: image159.png]ABC



là :


A. (1), [image: image161.png]ABC = 40°




.


B. (1), [image: image163.png]ABC = 140°



.


C. (2), [image: image165.png]ABC = 35°




.


D. (2), [image: image167.png]ABC = 155°



.

B. TỰ LUẬN (6 điểm) :
Câu 1 (1,5 điểm): Tính giá trị của biểu thức : 

a) 152,3 + 2021,19 + 7,7 – 2021,19 

b) [image: image169.png]


 

Câu 2 (0,5 điểm): Tìm tỉ số phần trăm của hai số 12 và 15.

Câu 3 (1 điểm):  Hãy vẽ biểu đồ cột thể hiện số học sinh ở mỗi lớp của khối 6 ở một trường THCS theo bảng sau: 

	Lớp
	6/1
	6/2
	6/3
	6/4

	Số học sinh
	38
	39
	40
	39


Câu 4 (1 điểm): Gieo 02 con xúc xắc, liệt kê các kết quả có thể để sự kiện tổng số chấm ở hai con xúc xắc là một số nguyên tố. 

Câu 5 (2 điểm): Vẽ tia Ot. Trên tia Ot, lấy hai điểm M, N sao cho OM = 4cm, ON = 8 cm.
a) Trong ba điểm O, M, N điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao?

b) Tính MN. Điểm M có là trung điểm của đoạn thẳng ON không? Vì sao?

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI

A. TRẮC NGHIỆM (Đúng mỗi câu 0.2 điểm): 

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	C
	B
	A
	D
	D
	C
	A
	B
	B
	B
	D
	C
	D
	A
	C
	D
	B
	A
	B
	A


B. TỰ LUẬN

	Câu 1 : Tính giá trị của biểu thức : 

a) 12,3 + 2021,19 + 7,7 – 2021,19

 = (12,3 + 7,7) + (2021,19 – 2021,19)

 =        20         +              0

 = 20

    b)     [image: image171.png]7 3 13
15 14 20
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	0.5 điểm

0.25 điểm

0.25 điểm

0.5 điểm

	Câu 2 :  Tỉ số của hai số 12 và 15 là 
[image: image180.wmf]12
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	0,5 điểm

	Câu 3:  Biểu đồ cột thể hiện số học sinh ở mỗi lớp của khối 6 ở một trường THCS 
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	1 điểm

	Câu 4: Gieo 02 con xúc xắc, liệt kê các kết quả có thể để sự kiện tổng số chấm ở hai con xúc xắc là một số nguyên tố.

Gọi x là số chấm của 1 xúc xắc, y là số chấm của xúc xắc còn lại

Ta có (x ; y) sao cho x+y là số nguyên tố <12.

( 1;1), (1 ; 2), (1 ;4), (1 ;6), ( 2;3), ( 2;5), ( 3;1), ( 3;4), ( 4;1),( 5;1), ( 5;6), ( 6;1).
	0.25 điểm

0.25 điểm

0.5 điểm

	Câu 5:  Hình vẽ đúng

a) Vì OM < ON ( 4cm < 8cm ) nên điểm M nằm giữa hai điểm O, N.

b) Ta có : OM + MN = ON 

                            MN = ON – OM  = 8 – 4

                            MN = 4cm.

Vậy : M là trung điểm của đoạn thẳng ON 
vì M nằm giữa O, N và OM = MN = 3cm.
	1 điểm

0.5 điểm

0.5 điểm
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